
Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

1
S16-2

001
000001 101 Nguyễn Thanh Nhật An nam 02/5/1978 TPHCM

ĐH 

Bách Khoa 

TPHCM

CQ, 

2003
Máy tính TB-Khá CNTT

2
S16-2

002
000002 101 Vương Đình Bắc nam 15/01/1987 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2013
CNTT Khá KHMT

ĐH CNTT 66đ

14-15/5/2016
xét AV

3
S16-2

003
000003 101 Đào Lộc Bình nam 12/5/1984 Đồng Tháp

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2009
CNTT TB KHMT

ĐH CNTT 66đ

14-15/5/2016
xét AV

4
S16-2

004
000004 101 Dương Minh Chiến nam 04/12/1993 BR-VT

ĐH Công 

nghệ TPHCM

CQ, 

2015
CNTT Khá CNTT

5
S16-2

005
000005 101 Đinh Hoàng Dâng nam 20/7/1989 Đồng Nai

ĐH Mở 

TPHCM

CQ, 

2011
Tin học Giỏi KHMT

TOEIC 640

27/7/2016
xét AV

6
S16-2

006
000006 101 Trương Thế Đông nam 11/11/1982 Bình Thuận

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016
CNTT Giỏi KHMT

TOEIC 460

15/6/2016

xét AV

xét Toán, Tin

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN (TPHCM)

Đào tạo Thạc sĩ CNTT khóa 11-đợt 2 năm 2016

TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

7
S16-2

007
000007 101 Nguyễn Xuân Đức nam 22/11/1985 Lâm Đồng

ĐH GTVT 

TpHCM

CQ, 

2012
CNTT Giỏi CNTT

8
S16-2

008
000008 101 Lê Thị Mỹ Dung nữ 23/4/1984 Tiền Giang

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2008
CNTT TB-Khá KHMT

9
S16-2

009
000009 101 Trần Phúc Duy nam 17/12/1992 Vĩnh Long

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016

MMT&

TT
Khá CNTT

TOEIC 540đ

30/5/2016
xét AV

10
S16-2

010
000010 101 Nguyễn Văn Gia nam 22/11/1985 Bình Thuận

ĐH CNTT 

Gia Định 

TPHCM

CQ, 

2013
CNTT Khá CNTT

11
S16-2

011
000011 101 Phạm Trường Giang nam 11/3/1991 Tiền Giang

ĐH Tiền 

Giang

CQ, 

2013
Tin học Khá KHMT

12
S16-2

012
000012 101 Đào Thị Thu Hà nữ 16/5/1993 Gia Lai

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016

MMT&

TT
Giỏi KHMT

TOEIC 665

25/3/2016

xét AV

xét Toán, Tin

13
S16-2

013
000013 101 Trịnh Trường Hải nam 25/4/1986 Long An

ĐH Công 

nghệ Sài Gòn

CQ, 

2011
CNTT TB-Khá KHMT
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

14
S16-2

014
000014 101 Nguyễn Thành Hiệp nam 13/9/1990 Bến Tre

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2013

Hệ thống 

thông tin
Khá CNTT

TOEIC 650đ

15/4/2016
xét AV

15
S16-2

015
000015 101 Trương Đức Hoà nam 10/01/1992 BR-VT

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016

MMT&

TT
Khá KHMT

TOEIC 450đ

03/4/2016
xét AV

16
S16-2

016
000016 101 Đinh Việt Hùng nam 25/7/1986 Hải Dương

Học viện Kỹ 

thuật Quân sự

CQ, 

2011
CNTT TB-Khá CNTT

17
S16-2

017
000017 101 Bùi Ngọc Hùng nam 17/02/1983 Ninh Bình

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2007
Cơ học TB

ĐH 

CNTT, 

2016

KHMT

18
S16-2

018
000018 101 Nguyễn Thị Hường nữ 13/01/1989 TPHCM

ĐH Tôn Đức 

Thắng

CQ, 

2013
Tin học TB-Khá KHMT

19
S16-2

018
000019 101 Nguyễn Văn Hường nam 12/02/1988 Bình Định

ĐH Văn Hiến 

TPHCM

CQ, 

2013
CNTT Khá CNTT

ĐH CNTT 69đ

16-17/5/2015
xét AV

20
S16-2

019
000020 101 Phan Văn Khải nam 03/10/1988 Đồng Nai

ĐH Lạc 

Hồng

CQ, 

2013
CNTT Giỏi KHMT

TOEIC 515

19/9/2016
xét AV
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

21
S16-2

021
000021 101 Thái Hoàng Khải nam 07/11/1977 Ninh Thuận

ĐH KHTN 

TpHCM

Từ xa, 

2016
CNTT TB-Khá CNTT

Bằng cử nhân 

Tiếng anh - ĐH 

Đà Nẵng

xét AV

22
S16-2

022
000022 101 Nguyễn Hồng Khánh nam 19/4/1993 Bình Dương

ĐH Quốc tế 

Miền Đông

CQ, 

2016
KTPM Giỏi KHMT xét Toán, Tin

23
S16-2

022
000023 101 Vũ Ngọc Khoa nam 15/7/1989 Thanh Hóa

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2013
CNTT TB-Khá CNTT

24
S16-2

023
000024 101 Khuất Bá Duy Lâm nam 16/01/1985 TPHCM

Viện ĐH Mở 

Hà Nội

Từ xa, 

2014

Tin học 

ứng 

dụng

Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

KHMT
ĐH CNTT 54đ

14-15/5/2016
xét AV

25
S16-2

025
000025 101 Nguyễn Hoài Linh nam 06/02/1986 Tiền Giang ĐH An Giang

CQ, 

2009
Tin học TB-Khá CNTT

ĐHCNTT 63đ

14-15/5/2016
xét AV

26
S16-2

026
000026 101 Huỳnh Lê Nhật Linh nam 31/10/1984 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2012
CNTT TB-Khá KHMT

27
S16-2

027
000027 101 Nguyễn Phan Lộc nam 03/4/1992 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
KHMT Khá KHMT

IELTS 4.5

16/5/2015
xét AV
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

28
S16-2

029
000028 102 Nguyễn Hoàng Nghĩa nam 01/8/1993 Cà Mau

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
KHMT Giỏi KHMT xét Toán, Tin

29
S16-2

030
000029 102 Bùi Xuân Ninh nam 10/01/1991 Sông Bé

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2016
CNTT Khá CNTT

30
S16-2

031
000030 102 Đỗ Thanh Phong nam 13/12/1993 Bình Thuận

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015
KHMT Khá KHMT

31
S16-2

031
000031 102 Bùi Điền Phong nam 15/8/1984 Tây Ninh

ĐH KHTN 

TpHCM

Vừa học 

vừa làm, 

2011

CNTT TB CNTT

32
S16-2

032
000032 102 Nguyễn Mạnh Phúc nam 03/10/1993 Sông Bé

ĐH Quốc tế 

Miền Đông

CQ, 

2016
KTPM Xuất sắc KHMT

TOEIC 740

01/9/2016

xét AV

xét Toán, Tin

33
S16-2

033
000033 102 Nguyễn Việt Phương nam 08/12/1981 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2009
CNTT TB CNTT

34
S16-2

034
000034 102 Nguyễn Thanh Phương nữ 19/4/1985 Lâm Đồng

ĐH CNTT 

TPHCM

TXQM, 

2016
CNTT Giỏi CNTT
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

35
S16-2

035
000035 102 Trần Thiên Bảo Quân nam 17/9/1993 TPHCM ĐH FPT

CQ, 

2016

Kỹ thuật 

phần 

mềm

Khá

ĐH 

CNTT, 

2016

KHMT

36
S16-2

036
000036 102 Nguyễn Vương Sang nam 13/01/1989 Long An

Đại học KT-

CN Long An

CQ, 

2011
KHMT TB-Khá KHMT

ĐH CNTT 53đ

16-17/5/2015
xét AV

37
S16-2

036
000037 102 Lương Văn Song nam 01/01/1994 Quảng Nam

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016
KHMT Khá KHMT

TOEIC 450

10/9/2016
xét AV

38
S16-2

037
000038 102 Trần  Ngọc Tài nam 20/10/1989 Phú Yên

ĐH Công 

nghiệp 

TPHCM

CQ, 

2011
CNTT Khá CNTT

39
S16-2

038
000039 102 Võ Hoàng Thái nam 25/12/1984 Vĩnh Long ĐH Cần Thơ

CQ, 

2016
CNTT Khá CNTT

40
S16-2

039
000040 102 Hồ Nguyễn Xuân Thanh nam 21/5/1988 Nghệ An

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2011
KHMT TB-Khá CNTT

ĐHCNTT 66đ

15-16/10/2015
xét AV

41
S16-2

040
000041 102 Trần Phạm Quang Thịnh nam 11/01/1990 Long An

ĐH Tôn Đức 

Thắng

CQ, 

2012
Tin học Khá CNTT

TOEIC 460

08/4/2016
xét AV
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

42
S16-2

041
000042 102 Phạm Thị Thuỳ nữ 16/11/1991 Yên Bái

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2014

MMT&

TT
Khá CNTT

ĐHCNTT 58đ

15-16/10/2016
xét AV

43
S16-2

042
000043 102 Lê Minh Trí nam 22/10/1990 Long An

ĐH Bách 

Khoa 

TPHCM

CQ, 

2013
CNTT TB-Khá CNTT

44
S16-2

043
000044 102 Nguyễn Thanh Trung nam 27/9/1981 TPHCM

ĐH Tôn Đức 

Thắng

CQ, 

2004
Tin học TB KHMT

45
S16-2

044
000045 102 Lê Nhựt Trường nam 15/4/1984 Bạc Liêu

ĐH Cửu 

Long

CQ, 

2008
CNTT Khá KHMT

TOEIC 450

16/10/2015
xét AV

46
S16-2

045
000046 102 Đỗ Đình Tú nam 08/9/1959 Tây Ninh

ĐH KHTN 

TpHCM

CQ, 

2009
CNTT TB CNTT

ĐH CNTT 64đ

14-15/5/2016
xét AV

47
S16-2

046
000047 102 Phạm Quốc Tú nam 27/10/1988 Tây Ninh

ĐH Công 

nghệ TPHCM

CQ, 

2015
CNTT TB KHMT

48
S16-2

047
000048 102 Cao Ngọc Tuấn nam 22/10/1988 TPHCM

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016
KHMT Giỏi KHMT

TOEIC 720

14/3/2016

xét AV

xét Toán, Tin
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Trường
Hệ ĐT, 

Năm TN
Ngành

Loại tốt 

nghiệp

CC bổ 

túc

NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Ngành 

ĐKDT
TT Số HS SBD Pthi HỌ VÀ TÊN Lý do miễn AV GHI CHÚGiới NGÀY SINH

49
S16-2

049
000049 102 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn nam 01/11/1992 Lâm Đồng

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015

Hệ thống 

thông tin
TB-Khá KHMT

50
S16-2

050
000050 102 Tạ Văn Tuyển nam 29/3/1991 Bắc Ninh

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2015

MMT&

TT
Khá KHMT

51
S16-2

051
000051 102 Phạm Ngọc Vinh nam 05/10/1990 Ninh Bình

ĐH SPKT 

Nam Định

CQ, 

2012

Tin học 

ứng 

dụng

Khá CNTT

52
S16-2

052
000052 102 Lưu Thái Quang Vũ nam 27/11/1991 Lâm Đồng

ĐH Ngoại 

ngữ-Tin học 

TpHCM

CQ, 

2013
CNTT TB-Khá CNTT

TOEIC 575

21/9/2016
xét AV

53
S16-2

053
000053 102 Phạm Xuân Y nam 15/8/1992 Khánh Hoà

ĐH CNTT 

TPHCM

CQ, 

2016

MMT&

TT
Giỏi CNTT xét Toán, Tin

(đã ký)

(đã ký)

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Tuyết Minh Dương Anh Đức

Tp. HCM, ngày  03    tháng  10    năm 2016

Người lập bảng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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